
PHỤ LỤC SỐ 04 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 

 

Chỉ tiêu 
Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ 

A B C D A B C D A B C D 

Chỉ tiêu hoạt động 

1. Luân chuyển hàng tồn kho 5.0 4.0 3.0 2.5 6.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.7 3.4 

2. Kỳ thu tiền bình quân 45 55 60 65 35 45 55 60 30 40 50 55 

3. Doanh thu/tổng tài sản 2,3 2,0 1,7 1,5 3,5 2,8 2,2 1,5 4,2 3,5 2,5 1,5 

Chỉ tiêu thu nhập 

4. Thu nhập sau thuế/DT 5,5 5,0 4,0 3,0 6,0 5,0 4,0 2,5 6,5 6,0 5,0 4,0 

5. Thu nhập sau thuế/Tổng TS 6,0 5,5 5,0 4,0 6,5 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 6,0 5,0 

6. Thu nhập sau thuế/Vốn CSH 
15 14,5 14 13 15,5 14,5 14 13,5 13,3 13 12,9 12,5 

 

PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG THEO TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 

 

Loại A B C D 

Đánh giá Đủ tiêu chuẩn Cần chú ý Dưới tiêu chuẩn Có khả năng mất vốn 

(Nguồn: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội) 


